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Tóm tắt. Chúng tôi sử dụng công cụ Production Mapping trong phần mềm ArcGIS để bổ sung, cập nhật, 

hoàn thiện và khai thác cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/10.000 ở thành phố Đông Hà. Cơ sở dữ liệu nền địa 

lý của thành phố Đông Hà đã được cập nhật từ ảnh vệ tinh gồm bảy nhóm dữ liệu: Dữ liệu biên giới địa 

giới, Dữ liệu cơ sở đo đạc, Dữ liệu dân cư, Dữ liệu địa hình, Dữ liệu giao thông, Dữ liệu phủ bề mặt và Dữ 

liệu thuỷ văn. Ngoài ra, chúng tôi tiến hành vận hành cơ sở dữ liệu nền địa lý này với mô hình tập trung và 

mô hình phi tập trung; đồng thời, chúng tôi khai thác CSDL nền địa lý theo Người sử dụng, Kênh giao tiếp 

và Các nền tảng ứng dụng. Việc ứng dụng kết quả nghiên cứu này vào thực tiễn công tác sẽ góp phần đáp 

ứng nhu cầu làm nền cho CSDL khác không chỉ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường mà trong các lĩnh 

vực khác như giao thông, xây dựng và nông nghiệp. 

Từ khoá: cơ sở dữ liệu, GIS, ứng dụng, thành phố Đông Hà 
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Abstract. We used the Production Mapping tool in ArcGIS software to update, operate, and exploit the 

1/10,000-scale geographic database in Dong Ha City. We updated the geographic database of Dong Ha City 

from satellite images, including seven groups of updated data: Border and boundary data, Measurement 

data, Residential data, Topographic data, Traffic data, Surface overlay data, and Hydrological data. In 

addition, we conducted the operation of this geographic database with a centralized model and a 

decentralized model; simultaneously, we exploited the database under three objects: Users, Communication 

Channels, and Application Platforms. Applying the results to work practice might create a platform for 

other databases not only in the natural resources and environment but also in other fields, such as 

transportation, construction, and agriculture.  

Keywords: database, GIS, application, Dong Ha 

1 Đặt vấn đề 

Nghị định 27/2019/NĐ-CP, hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ do Thủ tướng Chính phủ 

ban hành, quy định cơ sở dữ  liệu nền địa lý quốc gia và hệ thống bản đồ địa hình quốc gia phải 

được cập nhật, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của các 

bộ, ngành địa phương để điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát tài nguyên, môi trường, tìm kiếm 

cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm mục đích phát 

triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh [1]. Cơ sở dữ liệu (CSDL) là một hợp 

phần trọng tâm trong hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System – GIS) [2]. Cơ sở 

dữ liệu nền địa lý mô tả thế giới thực ở mức cơ sở, có độ chính xác và độ chi tiết đảm bảo để làm 

nền cho việc xây dựng các hệ thống thông tin địa lý chuyên đề khác [3]. Cập nhật CSDL nền địa 
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lý là việc chỉnh sửa, bổ sung, chuẩn hoá lại nội dung dữ liệu chuyên đề để đảm bảo phản ánh 

đúng hiện trạng thực địa nhằm mục đích nâng cao chất lượng dữ liệu và nâng cao tính tương 

thích cho mọi lĩnh vực chuyên ngành và tuân thủ theo yêu cầu của các văn bản quy định kỹ thuật 

về cơ sở dữ liệu nền địa lý hiện hành [4, 5]. 

Đến nay, tại tỉnh Quảng Trị nói chung cũng như thành phố Đông Hà nói riêng, hệ thống 

cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1/10.000 được xây dựng từ năm 2010 nhưng chưa được đưa 

vào vận hành, khai thác và cập nhật [6]. Thành phố Đông Hà, trung tâm của tỉnh Quảng Trị, có 

tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất tỉnh. Cùng với đó là sự phát triển về hệ thống cơ sở hạ tầng, 

dẫn đến đối tượng thông tin địa lý biến động theo hàng năm. Vì vậy, cần phải bổ sung, cập nhật 

nhằm đáp ứng kịp thời trong việc khai thác cơ sở dữ liệu nền địa lý một cách hiệu quả, phục vụ 

cho công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Theo quy định, kỹ thuật áp dụng trong quá trình thành 

lập CSDL nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000 ở tỉnh Quảng Trị hầu hết đều được thực hiện theo 

Quyết định số 2825/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 31 tháng 12 năm 2008 

về mô hình cấu trúc và nội dung dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/10.000, nên cấu trúc dữ liệu thành phần 

chưa được hoàn thiện theo quy định hiện hành và cần phải bổ sung, cập nhật [7]. Do đó, mục tiêu 

của nghiên cứu này là bổ sung, cập nhật, hoàn thiện và khai thác cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 

1/10.000 tại thành phố Đông Hà dựa trên ứng dụng công cụ Production Mapping trong phần 

mềm ArcGIS. 

2 Phương pháp 

2.1 Thu thập số liệu 

Thu thập tài liệu, số liệu, báo cáo và những văn bản của cơ quan Nhà nước cấp Trung ương 

và địa phương về xây dựng, cập nhật và vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu nền địa lý. Các thông 

tin về CSDL nền thông tin địa lý tỷ lệ 1:10.000 tại tỉnh Quảng Trị được xây dựng từ năm 2010 

gồm có: 

– Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000 của tỉnh Quảng Trị đã được thành lập 

năm 2010 từ các nguồn dữ liệu và phương pháp khác nhau như: Đo vẽ mới bằng ảnh hàng không, 

sử dụng nguồn bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000 và các tỷ lệ lớn hơn; bản đồ địa chính cơ 

sở; thu thập ảnh vệ tinh SPOT 6, 7 thu nhận trong năm 2019, dạng ảnh màu, độ phân giải 1,5 m. 

– Nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia gồm các dữ liệu thành phần sau: Dữ liệu cơ 

sở đo đạc, dữ liệu địa hình, dữ liệu thuỷ văn, dữ liệu dân cư, dữ liệu giao thông, dữ liệu biên giới 

quốc gia, địa giới hành chính và dữ liệu phủ bề mặt.      
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2.2 Hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý  

Sử dụng phần mềm ArcGIS của hãng ESRI để bổ sung, cập nhật, hoàn thiện và khai thác 

cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/10.000 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Sử dụng công cụ 

Production Mapping trong phần mềm ArcGIS để cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu, kiểm soát chất 

lượng dữ liệu và biên tập bản đồ. Các chức năng chính của Production Mapping bao gồm: 

– Biên tập dữ liệu: Cung cấp công cụ tự động tải dữ liệu từ cơ sở dữ liệu thông qua công 

cụ Data Load Automation. Nó sử dụng một cơ sở dữ liệu tham chiếu để điều khiển tải dữ liệu từ 

nguồn dữ liệu gốc theo một cấu trúc dữ liệu định sẵn cho các dự án cụ thể. Tối đa hoá tính năng 

và các tiện ích cho môi trường sản xuất dữ liệu với việc thêm vào nhiều mẫu bản đồ xây dựng 

sẵn và các công cụ xây dựng dữ liệu và bản đồ mới. Sử dụng một loạt các công cụ chỉnh sửa để 

nâng cao năng suất và chất lượng của dữ liệu. Chuẩn hoá quy trình sản xuất bản đồ thông qua 

các công cụ khởi tạo, in ấn và xuất bản. Các đối tượng như văn bản, chú thích, bảng biểu và bảng 

chú giải có thể được tự động cập nhật và xác định được vị trí trên bản đồ. 

– Quản lý dữ liệu: Các công cụ thực hiện quy trình kiểm tra dữ liệu thuộc tính và không 

gian tự động và trực quan cho phép đánh giá, lưu lại, hiệu chỉnh và xác định tổng thể chất lượng 

dữ liệu không gian. Lưu trữ dữ liệu và các thông tin bản đồ cho phép có thể xuất, nhập vào các 

thay đổi, tìm kiếm các file dữ liệu, quản lý các phiên bản và thiết lập quyền truy cập. 

– Quản lý quy trình làm việc: Hợp lý hoá quy trình sản xuất dựa trên công cụ phân chia 

nguồn tài nguyên và theo dõi tình trạng và tiến độ công việc. Lịch sử các thao tác và hoạt động 

sẽ được tự động lưu giúp cho quản lý dễ dàng nắm bắt chi tiết đến mức công việc. Thực hiện 

quản lý quy trình công việc (tool TAM – Task Assistant Manager) cấp vi mô để thiết đặt và phân 

phối quy trình làm việc và các quy trình này sẽ hướng dẫn người dùng thông qua các quy trình 

đã được định nghĩa trong ArcMap. Các bước trong quy trình làm việc TAM này có thể được sử 

dụng để thực hiện các lệnh trong ArcMap hoặc bộ công cụ để xử lý và cài đặt các thuộc tính của 

các lớp thông tin trong cửa sổ chứa các tệp tin trên giao diện của ArcMap như hiển thị và bắt 

điểm. 

2.3 Phương pháp chuyên gia 

Phương pháp này được sử dụng để lấy ý kiến một số chuyên gia, những người có kinh 

nghiệm trong công tác quản lý đất đai, đặc biệt là công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cơ sở 

dữ liệu nền địa lý về đánh giá thực trạng cở dữ liệu nền địa lý và đề xuất một số giải pháp của 

tỉnh Quảng Trị nói chung và thành phố Đông Hà nói riêng.  
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3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Thực trạng tài liệu, tư liệu phục vụ cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/10.000 của 

thành phố Đông Hà 

Tư liệu trắc địa 

Tư liệu trắc địa của thành phố là lưới tọa độ địa chính được xây dựng qua các năm với 141 

điểm. Trong đó có 38 điểm lưới địa chính I, 97 điểm lưới địa chính II và 6 điểm lưới địa chính cơ 

sở. Tuy nhiên, đến nay các điểm lưới địa chính cấp 1 và cấp 2 đã bị mất mát, hư hỏng, hoặc bị che 

khuất tầm nhìn. Năm 2017, UBND thành phố Đông Hà đã hợp đồng với Trung tâm Kỹ thuật Tài 

nguyên và Môi trường Quảng Trị để xây dựng thêm 62 điểm lưới tọa độ địa chính theo hệ tọa độ 

VN-2000, Kinh tuyến trục 106°15’, để phục vụ cho việc đo đạc bản đồ và các ngành có liên quan 

trên địa bàn thành phố. Đến nay, đa số điểm sử dụng tốt nhưng chưa được cập nhật, tích hợp 

vào CSDL nền địa chính. 

Hiện trạng tư liệu bản đồ 

Khu vực thành phố Đông Hà đã có bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50.000, hệ tọa độ VN-2000, kinh 

tuyến trục 105°00'; bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000, bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, hệ tọa độ VN-2000, 

kinh tuyến trục 108°00'; bản đồ địa chính cơ sở tỷ lệ 1/10.000, hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 

106°15'; bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 và 1/5000, hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 

106°15'; bản đồ địa chính được đo đạc chỉnh lý các tỷ lệ 1/500, 1/1000 và 1/2000 từ hệ tọa độ HN-

72 nắn chuyển về hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 106°15'. 

Hiện trạng tư liệu bay quét LiDAR kết hợp chụp ảnh số 

Tại tỉnh Quảng Trị cũng như thành phố Đông Hà có tư liệu bay quét LiDAR                             

(Light Detection And Ranging) là công nghệ đo khoảng cách bằng tia laser [8]. Phương pháp này 

kết hợp ảnh số chụp thuộc các dự án sau:  Khu vực thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và một 

số vùng phụ cận lấy theo trọn mảnh bản đồ; được tổ chức bay quét LiDAR và chụp ảnh số bằng 

hệ thống Toposys_Harrier56/G4 với độ cao bay chụp từ 850 đến 900 m, độ chính xác điểm độ cao 

<0,15 m và độ chính xác điểm mặt phẳng <0,25 m; thời điểm bay quét LiDAR là tháng 5 năm 2010. 

Dữ liệu bay quét LiDAR và ảnh số thuộc khu vực này đáp ứng độ chính xác và đủ điều kiện để 

xây dựng mô hình số độ cao với độ chính xác 0,2–0,3 m và đã được sử dụng để thành lập bình 

đồ ảnh màu dạng số độ phân giải mặt đất ≤0,2 m phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000. 

Tư liệu bay quét LiDAR nêu trên (Bao gồm: Số liệu gốc từ thiết bị quét Laser; Bộ đo quán tính 

(IMU – Inertial Measurement Unit); Hệ thống định vị toàn cầu sử dụng vệ tinh (GNSS – Global 

Navigation Satellite System); Ảnh chụp dạng số và kết quả tính toán trung gian; Thành quả đo 
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ngoại nghiệp phục vụ bay chụp LiDAR; Xây dựng bãi chuẩn hiệu chỉnh, đo bổ sung, đo nối trạm 

hệ thống định vị toàn cầu sử dụng vệ tinh cơ sở (GNSS Base station) [9] đang được lưu giữ tại 

Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ – Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt 

Nam. 

Hiện trạng tư liệu bình đồ ảnh vệ tinh tỷ lệ 1:10.000 

Tư liệu bình đồ ảnh vệ tinh (dạng số) tỷ lệ 1:10.000 được thành lập năm 2019 (từ ảnh vệ 

tinh SPOT 6, 7 thu nhận trong năm 2019) ở dạng ảnh màu, độ phân giải 1,5 m. Tư liệu này được 

quản lý, lưu giữ tại Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ – Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông 

tin địa lý Việt Nam. Sản phẩm bình đồ ảnh vệ tinh (dạng số) tỷ lệ 1:10.000 có thể được sử dụng 

để xây dựng, cập nhật CSDL nền địa lý ở tỷ lệ 1:10.000.  

3.2 Cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/10.000 tại thành phố Đông Hà 

Xây dựng quy trình cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/10.000  

Quy trình cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/10.000 tại thành phố Đông Hà được thực 

hiện theo sơ đồ ở Hình 1.  

 

Hình 1. Quy trình cập nhật CSDL nền địa lý của thành phố Đông Hà 
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Số hoá bản đồ từ ảnh SPOT 6, 7: Ảnh SPOT sau khi được rà soát, bổ sung thông tin thuộc 

tính các đối tượng bị biến động, tiến hành số hoá dữ liệu không gian và cập nhật dữ liệu thuộc 

tính cho các đối tượng (Hình 2). Số hoá dữ liệu dạng đường (Line): Số hoá bản đồ từ dữ liệu ảnh 

vệ tinh và cập nhật thông tin thuộc tính cho đối tượng có biến động; chuẩn hoá dữ liệu dạng Line 

trước khi tạo vùng Polygon. Sau khi vẽ đối tượng xong, chúng tôi cập nhật thuộc tính cho đối 

tượng (Hình 3).  

Số hoá các đối tượng dạng điểm (Point): Gồm các đối tượng như nhà và các công trình xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật, kinh tế, văn hoá, xã hội, v.v. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng công cụ Update 

trong ArcGIS để cập nhật thông tin thuộc tính của tất cả các đối tượng trong CSDL nền địa lý của 

thành phố Đông Hà (Hình 4).  

 

Hình 2. Một số phân mảnh ảnh vệ tinh thành phố Đông Hà 

 

Hình 3. Ví dụ số hoá và cập nhật thuộc tính cho đối tượng đường bờ nước 
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Hình 4. Ví dụ số hoá và cập nhật thuộc tính cho đối tượng nhà 

Đối với các đối tượng còn lại thì thực hiện tương tự các bước như trên cho đến đối tượng 

cuối cùng cần cập nhật. Sau khi cập nhật dữ liệu xong, chúng tôi có các gói dữ liệu trong 

Geodatabase bao gồm bảy nhóm dữ liệu: Nhóm dữ liệu Biên giới địa giới, Nhóm dữ liệu cơ sở 

đo đạc, Nhóm dữ liệu dân cư, Nhóm dữ liệu địa hình, Nhóm dữ liệu giao thông, Nhóm dữ liệu 

phủ bề mặt và Nhóm dữ liệu thuỷ văn. 

3.3 Vận hành cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/10.000 tại thành phố Đông Hà 

Mô hình tập trung 

Là mô hình CSDL phổ biến trong các hệ thống xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ 

liệu nền địa lý quốc gia ở cấp trung ương (Bộ Tài nguyên và Môi trường), nó đang được Cục Bản 

đồ – Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng) – triển khai xây dựng và vận hành ở các địa phương 

của Việt Nam hiện nay. Với một CSDL tập trung, mô hình này thu nhận dữ liệu từ các nguồn 

khác nhau, lưu giữ ở một cơ sở và cung cấp trực tiếp mọi loại dữ liệu đến nơi sử dụng khi có yêu 

cầu. Mô hình tập trung có ưu điểm là thực hiện được việc thống nhất quản lý toàn diện, trực tiếp, 

đảm bảo đúng quy chế giao nộp, lưu trữ và dễ dàng cung cấp theo yêu cầu của người sử dụng. 

Mô hình này đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ chuyên môn, cơ sở kỹ thuật, vận hành và quản 

trị tập trung tại một điểm. Việc quản lý dữ liệu tập trung thuận lợi cho việc áp dụng một hệ thống 

chuẩn, hệ thống tham chiếu thống nhất cho các cấp từ khâu quản lý đến người làm trực tiếp. Tuy 

nhiên, công việc này đòi hỏi phải có hạ tầng máy chủ và mạng đủ mạnh để đáp ứng được công 

tác truy xuất, khai thác và cập nhật dữ liệu thường xuyên từ các bộ phận. 
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Mô hình phi tập trung 

Đây là mô hình tổ chức CSDL bao gồm nhiều bộ cơ sở dữ liệu con, thường được đặt phân 

tán ở nhiều đơn vị, phòng ban khác về địa lý hoặc ở các máy tính của cá nhân. Các phòng ban 

này thu nhận và xử lý để lưu giữ, quản lý cũng như khai thác và sử dụng các tư liệu chuyên 

ngành cho nơi sử dụng theo yêu cầu. Dữ liệu từ các đơn vị này được đồng bộ chia sẻ về cơ sở dữ 

liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường và tiếp đó là cơ sở dữ liệu quốc gia. Mô hình phi tập trung 

có ưu điểm là không đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ chuyên môn và cơ sở kỹ thuật lớn mà có 

thể tận dụng ngay lực lượng hiện có ở các cơ quan chuyên ngành để đảm nhận công việc theo 

một quy chế hoạt động và một thiết kế kỹ thuật thống nhất. Mô hình này tránh được khó khăn 

của việc chuyển giao toàn bộ các tư liệu hiện có do các cơ quan quản lý và không gây ra đảo lộn 

quá lớn. Mặt hạn chế của mô hình này là từng cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhiều khi không có 

khả năng đảm bảo quản lý và cung cấp thông tin, tư liệu tổng hợp, bao gồm nhiều lĩnh vực, khi 

có yêu cầu của người sử dụng. Bên cạnh đó, một số hạn chế đi kèm là khó khăn về việc áp dụng 

một hệ thống chuẩn, hệ thống tham chiếu thống nhất, không có đầu mối tổng hợp để phục vụ 

các yêu cầu mang tính tổng hợp của các cấp khác nhau. 

Đặc điểm dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu nền địa lý  

Nội dung kiến trúc dữ liệu là kết quả tổng hợp thông tin dựa trên phương pháp luận của 

mô hình tham chiếu đã sử dụng, dựa trên mong muốn của các bên liên quan. Các thành phần 

chính trong CSDL nền địa lý là Cơ sở dữ liệu nền địa lý đa tỷ lệ, Cơ sở dữ liệu nền địa lý gốc đa 

tỷ lệ, Cơ sở dữ liệu ảnh vệ tinh và Cơ sở dữ liệu ảnh hàng không. Từ đặc điểm dữ liệu được phân 

tích ở trên thì mô hình tổ chức thích hợp cho CSDL của hệ thống cơ sở dữ liệu nền địa lý, bản đồ 

địa hình là mô hình CSDL tập trung và kết hợp với mô hình phi tập trung. Dữ liệu được tổ chức 

quản lý lưu trữ phân tán từ cấp người làm, phòng ban đến sở tài nguyên và môi trường và tại các 

đơn vị trên triển khai mô hình CSDL tập trung. Các thành phần CSDL của hệ thống cơ sở dữ liệu 

nền địa lý, bản đồ địa hình được kiến trúc hệ thống mô tả trên Hình 5. 

3.4 Khai thác cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/10.000 tại thành phố Đông Hà 

Quy trình khai thác cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/10.000 tại thành phố Đông Hà cũng 

giống như quy trình khai thác CSDL nền địa lý của các địa phương và các ban ngành trong toàn 

tỉnh theo một quy trình chung như sơ đồ trên Hình 6, bao gồm các thành phần sau: 
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Hình 5. Mô hình vận hành CSDL nền địa lý của thành phố Đông Hà tại Sở TNMT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6. Mô hình khai thác CSDL nền địa lý của thành phố Đông Hà tại Sở TNMT  
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Người sử dụng 

Người dùng hoặc đối tượng sử dụng là cá nhân, các tổ chức, sở ban ngành và các đơn vị 

thuộc Sở Tài nguyên Môi trường. Ngoài ra còn có các tác nhân hệ thống: công dân/doanh nghiệp 

là đối tượng khai thác, tìm hiểu thông tin do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp; cán bộ, công 

chức truy cập đến hệ thống để thực hiện các công việc theo các nghiệp vụ xử lý chuyên ngành 

được phân công. Lãnh đạo truy cập đến hệ thống để theo dõi công việc, xử lý, xem thống kê và 

báo cáo. Quản trị hệ thống kiểm tra cấu hình vận hành, giám sát hệ thống, quản lý và phân quyền 

người dùng.  

Kênh giao tiếp  

Đây là các hình thức và phương tiện qua đó người sử dụng truy cập hệ thống cơ sở nền 

địa lý và bản đồ địa hình. Các kênh truy cập chính  bao gồm trình duyệt Desktop, Web, điện thoại 

di động, các thiết bị thông minh hoặc các báo các thông minh Dashboard.  

Nền tảng chia sẻ, tích hợp 

 Các ứng dụng là các phần mềm tương tác giữa cá nhân/sở tài nguyên môi trường/tổ 

chức/sở ngành với các dịch vụ dữ liệu, bản đồ, dữ liệu ảnh, các công cụ chức năng xử lý các 

nghiệp vụ chuyên ngành. Các ứng dụng được thiết kế có tính mở, có thể dễ dàng thêm bớt, cập 

nhật thay đổi trên đó. Các dịch vụ nền tảng là hạt nhân của hệ thống, cung cấp các thành phần 

cơ bản trong nhiệm vụ của dự án. 

Bảng 1. Các dịch vụ nền tảng bao gồm các dịch vụ cụ thể ở thành phố Đông Hà 

Dịch vụ Mô tả 

Quản trị hệ thống 

Cung cấp các chức năng quản lý, cài đặt hệ thống như: 

– Quản lý các ứng dụng trong hệ thống, các ứng dụng này được xây dựng 

dần dần trong suốt quá trình hoạt động của hệ thống. Ban đầu, sẽ xây dựng 

các ứng dụng lõi, cơ bản, sau đó sẽ xây dựng các ứng dụng phục vụ nghiệp 

vụ của ngành tài nguyên và môi trường. 

– Quản lý các danh mục dùng chung trong hệ thống, các danh mục này sẽ 

được các ứng dụng trong hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường sử 

dụng chung và thống nhất. 

˗  – Quản lý các tham số cấu hình trong toàn bộ hệ thống, các tham số về các 

máy chủ trong hệ thống. 

Quản lý người dùng 

˗  – Danh mục người dùng: Là danh sách người dùng của hệ thống. 

˗  – Xác thực người dùng: Thực thi các chính sách bảo mật, để kiểm soát và 

giám sát truy cập vào tất cả các chức năng của hệ thống và dịch vụ thông 

qua truy cập. 
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Dịch vụ Mô tả 

˗  – Đăng nhập một lần (SSO): SSO có nhiệm vụ cung cấp cho người dùng 

quyền truy cập nhiều tài nguyên Web, Applications trong phạm vi cho phép 

chỉ với một lần đăng nhập. 

˗  – Quản lý và phân quyền người dùng. 

Quản trị nội dung 

Cung cấp các chức năng quản lý các dịch vụ nội dung chung cho hệ thống 

như: 

˗  – Quản lý nội dung cho website (Content management services). 

Quản lý dịch vụ dữ 

liệu và bản đồ 

Cung cấp các chức năng, dịch vụ nhằm: 

˗  – Cho phép quản lý file trong hệ thống; 

˗  – Cho phép quản lý các file trong danh mục file được tải lên tùy theo loại 

dịch vụ đang xử lý; 

˗  – Quản lý các dịch vụ dữ liệu và bản đồ. 

Báo cáo thống kê 

Cung cấp công cụ hỗ trợ thiết lập các báo cáo, thống kê theo các yêu cầu, 

nghiệp vụ của từng lĩnh vực. Dịch vụ này cần đáp ứng các yêu cầu sau: 

˗  – Cung cấp bộ công cụ hỗ trợ thiết lập báo cáo. 

˗  – Thuận tiện trong việc tích hợp các báo cáo, thống kê trong các nghiệp vụ 

xử lý chuyên ngành. 

˗  – Hỗ trợ xuất báo cáo ra các định dạng khác nhau. 

Dịch vụ dữ liệu không 

gian 

Cung cấp các công cụ hỗ trợ nhập dữ liệu, quản lý và cung cấp dịch vụ dữ 

liệu không gian các đơn vị, tổ chức theo yêu cầu. 

Quản lý dữ liệu 

metadata Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ xây dựng, quản lý và cung cấp metadata. 

Mobile platform 

service Cung cấp nền tảng xây dựng phát triển ứng dụng trên mobile. 

Chữ ký điện tử 

˗  – Chữ ký điện tử: Sử dụng dịch vụ chữ ký điện tử là thông tin đi kèm theo 

dữ liệu (văn bản, hình ảnh, video...) nhằm mục đích xác định người chủ của 

dữ liệu đó. 

Quản lý hạ tầng 

Cung cấp các công cụ hỗ trợ quản lý hạ tầng cho hệ thống như: 

˗  – Sao lưu dữ liệu, gồm cả dữ liệu trong CSDL và các tập tin. 

˗  – Khôi phục dữ liệu. 

Quản lý dịch vụ và 

tích hợp hệ thống. 

˗  – Hỗ trợ các nghiệp vụ đăng ký dịch vụ; Kiểm tra, theo dõi hoạt động các 

dịch vụ. 

˗  – Cung cấp các công cụ, phương thức trao đổi với các hệ thống khác. 

Giám sát hệ thống 

Cung cấp các công cụ hỗ trợ giám sát hệ thống như: 

− – Theo dõi giám sát tài nguyên hệ thống; 

− – Theo dõi hoạt động người dùng, các thay đổi về dữ liệu nhạy cảm, lỗi hệ 

thống; 

˗  – Cung cấp cơ chế cảnh báo. 

Nguồn: Kết quả thu thập số liệu, 2022 
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3.5 Đánh giá về mối quan hệ giữa cơ sở dữ liệu nền địa lý và cơ sở dữ liệu đất đai 

Cơ sở dữ liệu nền địa lý (CSDLNĐL) còn có mối tương tác chặt chẽ với cơ sở dữ liệu đất đai 

(CSDLĐĐ). Hai CSDL này có tỷ lệ thông tin tương đồng khá cao và có thể liên kết, bổ trợ cho nhau. 

Ví dụ, việc khai thác sử dụng thông tin của CSDLNĐL vào trong quá trình xây dựng CSDLĐĐ sẽ 

cung cấp những thông tin như giao thông, thuỷ hệ, biên giới và địa giới. Việc đồng bộ, liên kết thông 

tin giữa hai loại CSDL này sẽ đảm bảo tính thống nhất của dữ liệu, đồng thời giảm chi phí xây dựng 

và vận hành. 

Bảng 2 cho thấy giữa hai CSDLNĐL và CSDLĐĐ, khi xây dựng, đều đề cập tới một số 

nhóm thông tin như cơ sở đo đạc, thuỷ hệ, giao thông, biên giới địa giới và dân cư cơ sở hạ tầng. 

Chính vì vậy, việc liên kết CSDLNĐL vào trong quá trình xây dựng CSDLĐĐ sẽ đem lại một số 

hiệu quả như giảm thời gian cũng như kinh phí khi thực hiện và tạo ra sự thống nhất giữa hai bộ 

CSDL do cùng sử dụng chung tài liệu khi xây dựng. 

Trên bộ CSDLNĐL tỷ lệ 1:10.000, có thể tiến hành đo vẽ bản đồ địa chính 1:10.000. Các nội 

dung được biểu thị trong bản đồ địa chính bao gồm điểm khống chế tọa độ và độ cao các cấp, địa 

giới hành chińh và mốc địa giới hành chính các cấp, ranh giới thửa đất, loại đất, số hiệu thửa, 

diện tićh, địa danh và ghi chú; hệ thống thuỷ văn; hệ thống giao thông, v.v. Dựa trên các thông 

tin của các gói bộ CSDLNĐL, có thể chiết xuất các lớp thông tin theo nội dung của BĐĐC.  

 Với bộ CSDLNĐL tỷ lệ 1:10.000, có thể tiến hành việc khoanh vi đất lâm nghiệp mà không 

phải đo đạc ngoài để giúp cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất lâm 

nghiệp cho các cá nhân, hộ gia đình và các tổ chức. 

Bảng 2. Mô tả các nhóm thông tin trong CSDL đất đai và CSDL nền địa lý 

CSDLĐĐ gồm các nội dung cơ bản sau: 

− Nhóm thông tin về điểm khống chế tọa độ và độ cao; 

− Nhóm thông tin về thuỷ hệ; 

− Nhóm thông tin về giao thông; 

− Nhóm thông tin về biên giới, địa giới; 

− Nhóm thông tin về địa danh và ghi chú; 

− Nhóm thông tin về người sử dụng đất; 

− Nhóm thông tin về thửa đất; 

− Nhóm thông tin về tài sản găń liền với đất; 

− Nhóm thông tin về quyền và nghĩa vụ; 

− Nhóm thông tin về quy hoạch. 

CSDLNĐL gồm các nội dung sau: 

− Nhóm thông tin về cơ sở đo đạc; 

− Nhóm thông tin về thuỷ hệ; 

− Nhóm thông tin về địa hình; 

− Nhóm thông tin về giao thông; 

− Nhóm thông tin biên giới địa giới; 

− Nhóm thông tin dân cư cơ sở hạ tầng; 

− Nhóm thông tin về phủ bề mặt. 

Nguồn: Kết quả thu thập số liệu, 2022 
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Với những thông tin đầy đủ có trong bộ CSDLNĐL của thành phố Đông Hà, các nhà quy 

hoạch có thể dựa trên đó để đưa ra những đề xuất ban đầu khi xây dựng đề án, dự án và thực 

hiện công tác quy hoạch. Khi chuẩn bị xây dựng một khu công nghiệp, các nhà quy hoạch phải 

đảm bảo một số tiêu chí như thuận tiện đi lại, đảm bảo vệ sinh môi trường và xa khu dân cư. 

Chính vì vậy, việc khai thác thông tin có trong bộ CSDLNĐL có thể giúp cho các nhà quy hoạch 

ban đầu khoanh vùng những khu vực có thể đáp ứng được những tiêu chi ́đã đề ra, làm giảm 

bớt được thời gian cũng như kinh phí trong việc khảo sát thực địa, đặc biệt mang lại hiệu quả cao 

trong việc dự toán kinh phí về công tác giải phóng mặt bằng của những công trình, dự án. Ngoài 

ra, có thể tiến hành khai thác thông tin có trong gói phủ bề mặt của bộ CSDLNĐL để xây dựng 

bản đồ chuyên đề về lớp phủ mặt đất. Việc khai thông tin đảm bảo tính trung thực và chính xác 

góp phần tích cực trong công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên, quy hoạch và ra quyết định cho 

mọi lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, môi trường của địa phương một cách hợp lý. 

4 Kết luận 

Ứng dụng GIS trong quá trình cập nhật, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ 

lệ 1/10.000, chúng tôi đã cập nhật được cơ sở dữ liệu nền địa lý của thành phố Đông Hà từ ảnh 

vệ tinh bao gồm bảy nhóm dữ liệu cập nhật: Nhóm dữ liệu Biên giới địa giới, Nhóm dữ liệu cơ 

sở đo đạc, Nhóm dữ liệu dân cư, Nhóm dữ liệu địa hình, Nhóm dữ liệu giao thông, Nhóm dữ 

liệu phủ bề mặt và Nhóm dữ liệu thuỷ văn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã tiến hành vận hành 

cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/10.000 tại thành phố Đông Hà với mô hình tập trung và mô hình 

phi tập trung; đồng thời khai thác cơ sở dữ liệu nền địa lý theo ba đối tượng: Người sử dụng, 

Kênh giao tiếp và Các nền tảng ứng dụng. Việc ứng dụng kết quả nghiên cứu này vào thực tiễn 

công tác quản lý đất đai góp phần đáp ứng nhu cầu làm nền cho cơ sở dữ liệu khác trong lĩnh 

vực tài nguyên và môi trường và trong các lĩnh vực khác như giao thông, xây dựng và nông 

nghiệp. Đặc biệt là xây dựng được một hệ thống trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật về công nghệ 

thông tin, nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu 

nền địa lý một cách hiệu quả, phục vụ tốt cho việc phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Đông 

Hà nói riêng, cũng như tỉnh Quảng Trị nói chung. 
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